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STT Mã số thuế Tên đơn vị Số nhà/Đường phố Mã đơn vị
Điện thoại di 

động

1 0111269380 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TL99 GROUP 29 Lê Thanh Nghị  , Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0362639999

2 0111217819
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CẤP NƯỚC THIÊN 
PHÚ GROUP

Số 22/27 Đại Cồ Việt, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0246670429

3 0111217826 CÔNG TY TNHH  TRANG HỒNG VENT 
Số 72 ngõ 87 Đại Cồ Việt, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0972201055

4 0111220787
CÔNG TY TNHH  DU LỊCH XANH BỀN 
VỮNG VIỆT

3 ngõ 204 Hồng Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Phường Bạch 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0766349703

5 0111227366 CÔNG TY TNHH TÂN CÁT THUẬN
Số 20 ngách 18, ngõ 164, Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0822013985

6 0111232623
CÔNG TY TNHH  MTV THƯƠNG MẠI VÀ DU 
LỊCH A&G

Số 8 ngách 37/8 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0978267297

7 0111239072
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DNT VIỆT 
NAM

Số 42 Ngõ 10 Phố 8/3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0927227229

8 0111241875
CÔNG TY TNHH TRANG CONNECT VIỆT 
NAM

Số 21, ngõ 29, đường Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0902118148

9 0111244636 CÔNG TY TNHH AOAGENCY VIỆT NAM
Số 57, ngõ 67 đường Đê Tô Hoàng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0904544370

10 0111264142
HỢP TÁC XÃ ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ HỘ KINH 
DOANH BẠCH MAI

Số nhà 102, K14 đường Nguyễn Hiền

11 0111288513 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH MINH CƯỜNG 
Số 03, Ngõ 93 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0912183828

12 0111300665 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EG - PRO Số 8 Phố Lạc Nghiệp, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0339286139

13 0111324088
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HN

Số 10, Ngõ 84 Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0333380179

14 0111263773 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM SỬ VIỆT
Số 8 Ngõ 84 Phố Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0793191119

15 0111331871
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH GIA PHÁT

Số 19 ngõ 44 phố Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0911126611

16 0111333036 CÔNG TY CỔ PHẦN FITPARTNER
Số 29, ngách 24/3, ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0973653861

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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17 0111334463
CÔNG TY TNHH HẠT DẺ DECOR AND 
STYLING

Số 424 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0981850459

18 0111334488 CÔNG TY TNHH ĐỒ VẬT TỬ TẾ
Số 4 ngách 187/53 phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0396291966

19 0111335178 CÔNG TY TNHH PHÁT LỘC WATER
Số 98, Ngõ Giếng Mứt, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG31677 0586268888

20 0111335185
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN IN HOÀNG ANH

Số 189 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0964223694

21 0111335227
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VY 
NGUYÊN

84 Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 098 5364481

22 0111338355 CÔNG TY TNHH CHÂU ANH JADE
Số nhà 11, ngách 81, ngõ Hòa Bình 7, đường Minh Khai, Phường Bạch 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0368216358

23 0111338394
CÔNG TY TNHH BREAD AND SALT VIỆT 
NAM

Số 71, Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

093 619 5585

24 0111338997 CÔNG TY CỔ PHẦN BA TƯ LOGISTICS
23 Ngách 167/11 Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0916454128

25 0111339849 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG FRUIT
29 ngõ Hòa Bình 1, phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

26 0111339870
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & 
TRUYỀN THÔNG LK

286 kim ngưu - phố 8/3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0926978369

27 0111342785
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TÙNG HOA

Số 81 phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0978488888

28 0111344694
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IN 
HÀ NỘI

Số 6 ngõ 223 Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0924702468

29 0111346490
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN 
MINH KHANG

156 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30 0111348949
CÔNG TY TNHH TIN HỌC THƯƠNG MẠI 
NHẤT PHÁT

Số 12, ngách 12 ngõ Hòa Bình 3, phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0246555664

31 0111351405 CÔNG TY TNHH LUCKY ADS
Số 171 đường Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0388008202

32 0111351469 CÔNG TY TNHH TM DV GS VIỆT NAM
Số 29 ngõ 187 Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0362283591

33 0111353924 CÔNG TY TNHH SMARTCAR VIỆT NAM
Số 1 Ngách 41/59 Phố Vọng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG31366 0898132666

34 0111355791 CÔNG TY TNHH MINH PHÚC JEWELRY 115 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0989035995

35 0111356386
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUYỂN 
ĐỔI SỐ THD

Tầng 21 tòa Vinaconex 459C Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0376203691

36 0111356428
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
T&Q VIỆT NAM

Tầng 21 tòa Vinaconex 459C Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0985691368

37 0111357799
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC ANH GLOBAL

Tầng 3, Số 114 Chùa Quỳnh, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0867377711

38 0111357823 CÔNG TY CỔ PHẦN S TRIP VIỆT NAM Số 51 Phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31468 0904491820



39 0111360015 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC SỐ NSPACE
Số nhà 3E2B, Tổ 35, Ngõ 254, Phố Kim Ngưu, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

40 0111362277 CÔNG TY CỔ PHẦN  MINH CƠ VẠN LỢI
Số 1 ngách 2/23 ngõ Giếng Mứt, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0981818391

41 0111366433 CÔNG TY TNHH VATO MEDIA
Tầng 21 Tòa Vinaconex Diamond, Số 459C Bạch Mai, Phường Bạch 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0942057136

42 0111371063 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QL KIM THANH
Tầng 21, P2108 Tòa Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, Phường 
Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

098 291 9654

43 0111371070
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
VĂN PHÒNG PHẨM MINH ANH

Số 18 Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0799771980

44 0111371105
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO 
HOME HANOI

Số 12 Ngõ 54 Kim Ngưu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG31365 0763550999

45 0111375004 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG HOÀNG TRINH
Số nhà 26 ngách 1 ngõ 102 Kim Ngưu, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0972132403

46 0111375124
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ 
MACH

Số 406 Đường Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0857649767

47 0111383735
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HĐ DENTAL LAB

Số 142 Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0989415356

48 0111383742 CÔNG TY TNHH NOVARA GLOBAL
Số 79 Ngõ Tự Do, Đại La, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

49 0111383767
CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT XÂY DỰNG MỎ 
ĐỊA CHẤT

Số 28, ngách 46, ngõ Hòa Bình 7, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0963337899

50 0111383799 CÔNG TY TNHH FNB YẾN YẾN
Số 50A, ngõ 40, đường Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0915222517

51 0111385683
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU 
VIỆT NAM

Phòng 703B, Tầng 7, Tòa nhà Vinaconex Diamond, Số 459C Phố Bạch 
Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

52 0111386750
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QI MING HÀ 
NỘI

Số 27 ngõ 3 Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0362000526

53 0111388998
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG 
NGHỆ SPARK

Số 171 đường Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0388008202

54 0111389053 CÔNG TY TNHH TVG Số 165 Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0842707997

55 0111390700
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI NAM ANH

Số 12 ngách 30 ngõ 9 Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0912667855

56 0111391285
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI LEEART

Số 10, ngõ Hòa Bình 3, tổ 7, Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0989097545

57 0111394906
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TND VIỆT 
NAM

Số 18, Ngách 75/60 Giải Phóng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG3156 0944042006

58 0111396212
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO 
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT 
NGUYÊN

Số 20 ngõ 8 Đại La, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0822154419

59 0111397801 CÔNG TY TNHH MILA GLOBAL
Số 70 ngõ 295 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0911875691



60 0111399076 CÔNG TY TNHH QQ LOGISTICS Số 21 ngõ 12 Đại La, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31435 0946257997

61 0111399206
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MTV THANH 
BẮC 

Văn phòng 2108, Tầng 21 Tòa Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0853159588

62 0111399213 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BQ SOFWAVE
Văn Phòng 2108, Tầng 21 Tòa Vinaconex Diamond, Số 459C Bạch 
Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0825953288

63 0111400412 CÔNG TY TNHH GLOBAL BK HOLDINGS
Tầng 9 số 20 ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0788499888

64 0111400444 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐTH Số 65 Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31464 0947 65 8808

65 0111400451 CÔNG TY CỔ PHẦN HCI GROUP VIỆT NAM
Phòng 402, Tầng 4, Số 93 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG31484 0989139466

66 0111400476
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

Phòng 707, Tầng 7 Tòa nhà Vinaconex Diamond, Số 459C Phố Bạch 
Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

67 0111402272 CÔNG TY TNHH TRI THỨC SỐ WAVI BOOKS
69 Ngách 36 Ngõ Giếng Mứt, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0898223389

68 0111402297
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG 
NGHỆ HƯNG NGUYÊN

Số 46, Ngõ 156, Phố Hồng Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0964231090

69 0111402508
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI THÉP ANH KHÔI

Số nhà 10, ngõ 92 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0388226394

70 0111404287 CÔNG TY TNHH MỘC AN HN
Số 11 Ngách 392/10, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0986549260

71 0111405957 CÔNG TY TNHH EPEL VÀ CỘNG SỰ
Tầng 4, Tòa nhà sáng tạo, Số 70 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0904261788

72 0111406005 CÔNG TY TNHH KAIRO TECH SOLUTIONS
Phòng 2108, Tầng 21 Tòa Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0909134242

73 0111407351 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ YẾN NGỌC 
Số 12, Ngõ 66, Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0986082738

74 0111409415
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA 
BẮC TRUNG NAM

Số 21 ngõ 195 Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG3167 0964761666

75 0111409422
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ 
XANH LÃO BÉO

Số 9, đường Giải Phóng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

02439945199

76 0111409447
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN TOÀN 
PHÁT

Số nhà 12, ngõ 9 phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0916076339

77 0111409648
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HIỆP AN PHÁT

86 phố Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

78 0111411767
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI CHẠM

Số 186  phố Kim Ngưu, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0838340904

79 0111411781 CÔNG TY TNHH XNK AC
Số 33B, Ngách 269 Ngõ Quỳnh, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0977711213

80 0111414937 CÔNG TY TNHH TUYẾT NHUNG VN
41/27 Ngõ Chùa Liên Phái tổ 22 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0366600690

81 0111415955 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THINKX
Phòng 0801, tầng 8 Tòa nhà Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0898231088



82 0111417173
CÔNG TY TNHH TUỆ ANH HEALTH VIỆT 
NAM

Tầng 21 Tòa Vinaconex Diamond, số 459C Bạch Mai, Phường Bạch 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0386770899

83 0111418794 CÔNG TY TNHH HANTY AGENCY
Tầng 2, Số 113, Phố Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TG31655

84 0111418836
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN 
TẢI VINH THỊNH

Số 27 phố Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0975706483

85 0111418875 CÔNG TY TNHH PRIMEX GOLBAL
Tầng 12 Tòa văn phòng Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0967666198

86 0111418917 CÔNG TY TNHH TERRA DESIGN
Số 2 ngách 15 ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0396208998

87 0111421243 CÔNG TY TNHH YHCT AN THỊNH 
Số 182H, Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0829334899

88 0111421469
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
PHÁT TRIỂN ĐỨC THỊNH PHÁT 

Số 18/30 ngõ 3 phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0978692373

89 0111421476 CÔNG TY TNHH GIA DỤNG PHONG HƯNG Số 67 Ngõ Mai Hương, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0356562662

90 0111421490
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ 
HƯỚNG TÂM

Tầng 12 phòng 1206, Tòa Vinaconex Diamond Tower, Số 459C đường 
Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0389195301

91 0111421500 CÔNG TY TNHH ALPHA LEOPARD
Văn phòng 606, Tầng 6 Tòa Vinaconex Diamond số 459C Bạch Mai, 
Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TG31656 0354013310

92 0111424004 CÔNG TY TNHH FUNGUS Số 462 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0818696696

93 0111426001 CÔNG TY TNHH PHÚ VỊ Số 48 Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0941512733

94 0111428802 CÔNG TY TNHH LONG NGUYÊN TRỊNH VÕ Số 143 Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0967 814 491

95 0111428827
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀN MỸ VIỆT 
NAM

Số 37 ngõ Tân Lạc, Đại La, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0969969093

96 0111430470
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XUẤT NHẬP KHẨU PDT VIỆT NAM

Số 28 Ngõ 219 Đê Tô Hoàng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0794997777

97 0111430488
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DẠY NGHỀ 
BÁCH KHOA HÀ NỘI

Tầng 1 - 6 số 20 ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TG3171

98 0111432809
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN NHẬT 
MINH

Số 30, Ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0976330963

99 0111432904 CÔNG TY TNHH VIMIJEWELRY 
Số 12 ngõ 281/76 Trần Khát Chân, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0944431162

100 0111433182
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS VẠN 
AN

167/11/4/4 phố Thanh Nhàn, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0918887658

101 0111433351
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG METAS

Số 282 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0968752131

102 0111434669 CÔNG TY TNHH LIMINCO
17 ngách 44 Ngõ Đỗ Thuận, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Bạch Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0969902286

103 0111434838 CÔNG TY TNHH MTV CTV HẢI NGÂN
Số 7/121 đường Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0818178995



104 0111435278 CÔNG TY TNHH BKE BRANDING
Phòng 201 Tầng 2 số 20 ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TG317 0965998737

105 0111437525
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
TỔNG HỢP MCE

Số nhà 12, ngách 17, ngõ 295, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0903582825

106 0111438208 CÔNG TY TNHH ĐỖ GIA HƯNG
Số 53 ngõ 77 ngách 65 phố 8-3, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0904652552

107 0111438247 CÔNG TY TNHH THAIHAMY
Số 2A Phố Trần Đại Nghĩa, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0988424858

108 0111439240
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ D-
REALTY & FINACE

Số 25 Ngách 30 ngõ 229 phố Minh Khai, Phường Bạch Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0965701669

109 2301378800 CÔNG TY TNHH THẠCH QUY QUẢNG PHÚC Số 470 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 036 384 3195

110 0111273771 CÔNG TY TNHH HIẾU FASHION 9999 11 Tuệ Tĩnh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0942356868

111 0111287100 CÔNG TY TNHH XNK KIM BẢO
Nhà số 2 dãy D, Khu số 8 Phố Tăng Bạt Hổ, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0985013331

112
0111290978-
001

Booking.com Số 15 Thái Phiên

113
0319125719-
001

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC WINDSOR - 
ESSEX - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI PHÍA 
BẮC

Lầu 2, Số 303 – 305 Phố Huế

114 0111217343
CÔNG TY TNHH  PHÒNG THÍ NGHIỆM 
TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

11 Ngõ 8, phố Hoa Lư, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0389791476

115 0111247820 CÔNG TY TNHH AKANI GLOBAL
Số 304 phố Minh Khai, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0944618866

116 0111252884
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
TRIUNITECH

Số 14 ngõ 26 đường Nguyễn Khoái, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0934595469

117
0107888483-
001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 
KIẾN TRÚC - NỘI THẤT MY HOUSE HÀ NỘI

Phòng 01 tầng 6 tòa nhà văn phòng, Số 109 Bùi Thị Xuân

118
0200108811-
002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN 
VINAUSTEEL TẠI HÀ NỘI

Số 15-17 Hàn Thuyên

119
0108356643-
001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Căn 06 tầng 2 toà 11  Khu đô thị Timescity

120 0111211775 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ VIỆT HƯƠNG
58 phố Hương Viên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0917898868

121 0111215586  Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội 52 Lê Đại Hành

122
0110050927-
001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ DỆT 
MAY ĐÔNG BẮC

Số 37 Lê Đại Hành

123 0111205002 CÔNG TY TNHH BÌNH HUẾ TAILOR
Số 56 Trần Xuân Soạn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0334682048

124 0111243336 CÔNG TY TNHH THE MONSTRIX
Số 40, Phố Yên Bái 2, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0973585555

125 0111205027
CÔNG TY TNHH KINH DOANH TOÀN CẦU 
VIỆT NGUYÊN 

Tầng 11 Tòa Văn phòng, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương 
Yên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà

0854958555



126 0111220829 CÔNG TY TNHH BẢO PHÚC HOLDINGS
Số nhà 16A phố Nguyễn Quyền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0934446340

127 0111227285
CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP 
ANH KHOA HN

Số 77 Phố Nguyễn Công Trứ, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0396388935

128 0111248895 CÔNG TY TNHH  BIELLA
Tầng 2 Số 114 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

033 8515 1

129 0111249698
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỊP CẦU Y TẾ 
VIỆT - NHẬT

Số 8, phố Bùi Thị Xuân

130
0111249698-
001

Kazuhiko Dannoue Số 8, phố Bùi Thị Xuân

131 0111251591 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ E-STAMP
Tầng 3, số 116A Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0889199166

132 0111279149
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HHB

Tầng 3, số 132 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0938886996

133 0111323253 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HÀ ĐÔ
Số 33, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0905562525

134
0111226387-
001

Ethiopian Airlines Group Tầng 8, số 169 Bùi Thị Xuân

135
0111285738-
001

LEVERAGES CO., LTD Tầng 6, Tòa nhà Hoàng Sâm, Số 260-262 Phố Bà Triệu

136
0111292887-
001

BUCHER UNIPEKTIN AG Tầng 7, số 30 Mai Hắc Đế

137 0111314594 CÔNG TY TNHH ASIA WORK CREATION Tầng 6, Tòa nhà Hoàng Sâm, Số 260-262 Phố Bà Triệu

138
0111314594-
001

LEVERAGES CO., LTD Tầng 6, Tòa nhà Hoàng Sâm, Số 260-262 Phố Bà Triệu

139 0111328082
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT HẢI KIẾN

Số 70 Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0366353551

140
0316379948-
001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂM LUXURY 287A Phố Huế

141 0111247718 CÔNG TY TNHH BÔNG HOA NHỎ
Số 67 phố Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0888956767

142 0111278956 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AUREUM Số 36  Thịnh Yên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0944166291

143 0111256215 CÔNG TY TNHH MAI TRANG DANNET
Số 137 Thanh Nhàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0961543595

144 0111310092 CÔNG TY CỔ PHẦN VELOUR VIỆT NAM
Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0986566617

145 0111322147
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN 
LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I.P.A

Số 01 Nguyễn Thượng Hiền

146
0111268820-
001

Cambridge University Press & assesssment Số 3 phố Lương Yên

147 0111272841
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 
VIỆT MỸ HÀ NỘI

Số 22 Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 090 905679



148 0111306963 CÔNG TY TNHH GOGOTECH SOLUTIONS
Số 3, ngõ 2 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0902227227

149 0111217840 CÔNG TY TNHH HERICOM 12A Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0868744135

150
0100531251-
007

Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản Số 20 phố Thể Giao

151
0106380143-
001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU 
LỊCH VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC 
MINH

Số 3 Phố Hòa Mã

152 0111220177
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGHỆ 
THUẬT CONCORSO

Số 25 phố Lò Đúc

153 0111221822
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ 
IVISION

Số 26, phố Trần Bình Trọng, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0243 2039 

154 0111225915 CÔNG TY TNHH CỰC XỊN
Số 21 phố Thịnh Yên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0965888888

155 0111330677
CÔNG TY CỔ PHẦN DỰ ĐOÁN ĐÚNG VIỆT 
NAM

Số 15 AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0906439777

156 0111331977
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
TẬP ĐOÀN SHANHAI

Số 3 ngách 40/6, ngõ 40 đường Võ Thị Sáu, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0946854187

157 0111333237 CÔNG TY TNHH LUNAR BEAUTY
Số 28 Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0969598545

158 0111333251 CÔNG TY TNHH TS HẰNG KHÁNH
129 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG315 0814106999

159 0111335234
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ THIẾT BỊ HƯNG THỊNH

Số 16/65 phố Vân Hồ 3 , Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0376876591

160 0111339951 CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ INVEST HÀ NỘI
Phòng 302, Tầng 3, số 362 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0909373166

161 0111341333
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
AN HẢI

Số 104 Đại Cồ Việt, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG31446 0904043618

162 0111344581 CÔNG TY TNHH CSS GLOBAL
Số 51 Ngõ Hòa Bình 3, Tổ 2A, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0943319075

163 0111344831
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HỘ NẤM ST

Số 5 ngõ 347 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0996509343

164 0111351500
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẾN CẢNG 
THỦ ĐÔ

Số 110 Phố Lò Đúc, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0918709286

165 0111353240
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
GLOBAL TH

155 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0915225443

166 0111355819 CÔNG TY TNHH 2D AQUATIC 471 Kim Ngưu, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31638 0866112334

167 0111356481 CÔNG TY TNHH BYNOIR 115 Bà Triệu , Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31622 039 208 6994

168 0111360079 CÔNG TY CỔ PHẦN HMT AUTO PARTS Số 3 Đồng Nhân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0565186868

169 0111362245 CÔNG TY TNHH HÀNH SƠN DI SẢN
Số 13 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0969960440



170 0111366306 CÔNG TY TNHH PT GROUP TOWER
Tòa nhà Pt Group Tower, Số 43 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

171 0111367902 CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ ONG
Số 41 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0918973245

172 0111368790 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆP HUY
Số 43B Phố Lê Gia Định, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Q639G 0949844688

173 0111371585 CÔNG TY TNHH RETAIL SEA VIETNAM
Tầng 6, Số nhà 21, ngõ 2 phố Lê Văn Hưu, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0243 974 3847

174 0111374748
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM PHOENIX 
REBORN (PR)

115 Ngõ Quỳnh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0973615595

175 0111374762 CÔNG TY TNHH DỮ LIỆU DU LỊCH VIỆT 
Tầng 4, Tòa Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0915469475

176 0111375050 CÔNG TY TNHH VẢI CHUNG NGỌC ANH
Số 38 Phùng Khắc Khoan, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0902423377

177 0111375477 CÔNG TY CỔ PHẦN KTQ MINING
15AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0906439777

178 0111376488
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALSHIELD VIỆT 
NAM

Tầng 7, Tòa nhà Gelex, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0901385555

179 0111378012 CÔNG TY TNHH DAMINÉ Số 177 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0966900565

180 0111378051
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HẢI PHÁT 

Ô số 4 + Ô số 5 Khu hàng rau nhà A chợ Hôm – Đức Viên, Phường Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0386759372

181 0111378069
CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐẦU TƯ THỂ 
GIAO

Số 11 phố Thể Giao, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0977968652

182 0111378284
CÔNG TY CỔ PHẦN HOẠT ĐỘNG SỐ TIN 
CẬY

15AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0906439777

183 0111379672 CÔNG TY TNHH LHOMMEVIETNAM Số 127 phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0836887777

184 0111381470 CÔNG TY TNHH VISIONBAY
Số 36 Phố Hương Viên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0936075490

185 0111381512
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ NGHỆ 
THUẬT VMA

Số 85 Nguyễn Du, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0342083660

186 0111384954
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM 
CHÂU VŨ

Số 8 Ngõ Thịnh Yên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0762281030

187 0111384979
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ 
TÀI SẢN GIA THỊNH

15AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0987489375

188 0111386461 CÔNG TY CỔ PHẦN VNTA GROUP
Tầng 11 Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, Phường Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

189 0111388557
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TRANG SỨC 
RUBY

Số 6 Lê Quý Đôn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0988995885

190 0111390316
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC TAO NGỘ HÀ 
NỘI

số 121 Khu Dược phẩm TW2, phố Lê Gia Định, Phường Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0789996336

191 0111390330
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ 
THUẬT HOÀNG GIA

Số 58 Phố Lê Gia Định, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Q6351G 0975144733



192 0111391542
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NHÀ BIO

Số 7, phố Nguyễn Huy Tự, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0918179796

193 0111391567
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ARTEMIS 
PASTRY

Số 9 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0982440002

194 0111392345 CÔNG TY TNHH 02 SƯ TỬ
Số 96 phố Tuệ Tĩnh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0914485856

195 0111393814
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CĂN HỘ VÀ LƯU 
TRÚ LINH ANH

Số 12 Phố Đồng Nhân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0703396886

196 0111394712 CÔNG TY TNHH MD SHANGHAI Số 27 Hòa Mã, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG3172 0973300025

197 0111396269
CÔNG TY TNHH NGUYỄN KIM HOME 
APPLIANCES

Số 338 Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0836222904

198 0111396283 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HESMAN
Số 131 Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0363988568

199 0111399090 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN AURA
Số 137 phố Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0979386770

200 0111400194 CÔNG TY TNHH MONTI VIỆT NAM
43 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0938186400

201 0111402064 CÔNG TY TNHH MINH QUÂN THĂNG LONG 20 Nguyễn Khoái, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0768209882

202 0111402096
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
LADYS ACTIVEWEAR

2A Trần Thánh Tông, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0973209863

203 0111402106
CÔNG TY TNHH TRANG SỨC VU GIA 
JEWELRY

Tầng 1, Số 97 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

204 0111407337
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEW 
SUNRISE

Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0904266969

205 0111407369 CÔNG TY TNHH BEYOND VIET NAM
Tầng 10, Tòa Century, 458 Minh Khai, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TG31698 0968681896

206 0111409454 CÔNG TY TNHH DẤU ẤN MẶT TRỜI
Tầng 4, Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, Phường 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0946075678

207 0111411742
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
KHẢI NGUYÊN

Số 38, ngõ 31 Nguyễn Cao, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0971955568

208 0111414655
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HOÀN 
NGUYÊN

Số 1 phố Trần Thánh Tông, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0367291998

209 0111415063
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 
THỊNH KHANG

Tầng 7 số 362 Phố Huế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG31489 02439749462

210 0111415271
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP 
VÀ THƯƠNG MẠI TRÍ VIỆT

Số 27 phố Hoà Mã, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0945765566

211 0111416853 CÔNG TY CỔ PHẦN TGT MED
Số P1F1 Tập thể Cơ khí Trần Hưng Đạo, Phường Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

212 0111421211
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN 
THÔNG TƯƠNG LAI

Số 64 Mai Hắc Đế, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31697 0977324444

213 0111423794
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 
TIN CẬY

Tầng 3, Số 15AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam



214 0111426026 CÔNG TY TNHH NOMA AUTO
Tầng 4, Số 38B Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0835988886

215 0111426040 CÔNG TY TNHH XNK NEAZA VIỆT NAM
27 Ngõ 66 Đại Cồ Việt , Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0962204473

216 0111426058
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG 
NGHỆ BLOCKCHAIN

15AV Hồ Xuân Hương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0903222906

217 0111427855 CÔNG TY TNHH MAISON M JEWELRY
5C Trần Nhân Tông , Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG31578 0936966666

218 0111428714 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LÀO VIỆT
Số 36 Phố Yên Bái 1, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

219 0111430128
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 
DR ĐỖ

Tầng 6, tòa nhà 127A Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG3166 0901731986

220 0111434683 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG KDH Số 48 Lê Gia Đỉnh, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0945412078

221 0111434725
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 
VÀ DU LỊCH ĐỒNG BÀO

351 Phố Huế , Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0765961666

222 0111434757 CÔNG TY TNHH AGIX VIỆT NAM
256 Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG31633 02422447777

223 0111434820 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AUREX
Phòng A2.3, tầng 12A, tòa nhà CDC Building, số 25 Lê Đại Hành, 
Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0395657395

224 0111437571
CÔNG TY TNHH UNICORE BRANDING & 
CONSULTING

18 Lê Ngọc Hân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG31714 0962577184

225 0111438166
CÔNG TY TNHH VIKSUND HEALTH 
SCIENCE

Phòng B3, Tầng 7, tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TG31676

226 0111439233
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU PHỤ TÙNG Ô TÔ MINH QUÂN

Số 231 ngõ 281 Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0939564260

227 0111439307
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẢO KHANG 
GROUP

Số 39 phố Thọ Lão, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0969161665

228
0107520957-
001

CHI NHÁNH SỐ 2 TẠI TP HÀ NỘI - CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TLT 
VIỆT NAM

Số 2, ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái

229 0111208571
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
HOÀNG TUẤN ANH

Tầng 4, Tòa nhà UDIC Riverside 1, Số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0852322268

230 0111216131
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ 
TRỌN GÓI VIỆT NAM

Số 138 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0813702222

231 0111234469 CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM THÁI
Số 12, ngách 151, ngõ 179 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0987666789

232 0111235494
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
ĐÁ XANH NHẬT VIỆT

Số 924/115 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0963582663

233 0111245100
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỰ 
KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG LONG LINH

60/5 Phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0363639397

234 0111256769
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SAO 
HÀ NỘI

Tầng 4, Toà nhà Udic Riverside 1, Số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0387387716



235 0111257995
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ THÀNH ĐẠT

Số 8 Ngách 2 Ngõ 64, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0789 441 9

236 0111264689
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AI LABS ISOFT 
GLOBE ALPHA CONNECT

Tầng 4 Tòa nhà Udic Riverside 1, số 122 đường Vĩnh Tuy, Phường 
Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0862343526

237 0111315196
CÔNG TY TNHH THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG TUẤN KIM

Số nhà 639 Đường Lĩnh Nam, Tổ 62, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0909230267

238 0111325701 CÔNG TY TNHH KS & DU LỊCH RESORT Số 58 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0398746793

239
0312450269-
007

CHI NHÁNH 7 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI SONG KING

Số 59 Ngõ 670 Nguyễn Khoái

240
0318453996-
002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG 
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 
VÀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢ

SN NV1-5, Liền kề Green Park, Ngõ 319 Phố Vĩnh Hưng

241
2500750741-
001

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHẢI 
AN

Tầng 4, tòa nhà UDIC Riverside 1, số 122 đường Vĩnh Tuy

242 0111332233
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
SẢN XUẤT AHK

Số 2, Ngõ 179/151, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0962743367

243 0111336157
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
QUẢNG CÁO THANH HẢI

Số 1, Ngõ 243 đường Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0966463663

244 0111340523
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐẠI PHÚC MINH

số nhà 1, ngõ 479/29 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0348156668

245 0111343098
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO 
DỤC MINCLUE

Tầng 4, Tòa nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

246 0111348723
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC ANH

Số 289 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0912968002

247 0111349981
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 
NGUYỄN CƯỜNG

Số 9 Ngách 11 Ngõ 162 Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0912901814

248 0111350345
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN 
TRƯỜNG THÀNH

Số 33, Ngõ 110, phố Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG31651 0947916002

249 0111352529 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VFG
Số nhà 89, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0326080220

250 0111354445 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI HUÂN
Số nhà 14C, Nghách 30/140 Ngõ 126 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TG3171 0978408680

251 0111359450 CÔNG TY TNHH STMEC
Số nhà 8A/32 Phố Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0367497947

252 0111359644
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN VIỆT 
PLUS 

Số 30 ngách 162/11 phố Đông Thiên , Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0568083333

253 0111359651 CÔNG TY TNHH BĐS HÀI HÒA
Số 9, ngách 193/101 phố Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0946666460

254 0111362728
CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTGEN HOME VIỆT 
NAM

Số 16 ngách 11 Ngõ 162 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TG31678 0358625523

255 0111362862
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ 
KIỆN CHUMI HOUSE 

Số 489 Lĩnh Nam, Tổ 64, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TG3153 0936225918



256 0111362887
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC 
ANH VŨ

Số nhà 24, ngách 255/11, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0342958988

257 0111363961
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT LM

Số 35 ngõ 179/64 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0979562596

258 0111366497
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
PHÁT TRIỂN ANH KHÔI

Số nhà 111B, ngõ 649, Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

259 0111366521 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SUNLINE
Số 888 đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0913599759

260 0111368582
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ETRO MAX

Số 67 Ngõ 145 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0946731888

261 0111373159
CÔNG TY TNHH DVTM SẢN XUẤT TUẤN 
VŨ

Nhà số 10, Ngõ 362A Phố Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0936111385

262 0111374096 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XDTM TUẤN HÀ
Số 8 ngõ 1150 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

036 890 7355

263 0111376826 CÔNG TY TNHH OATWAVE
NV2, Số 1, Ngõ 319 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0985773956

264 0111378365 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NAI VÀNG
Số 3 ngõ 43 Phố Thanh Đàm, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0977953403

265 0111379217 CÔNG TY TNHH MAY X10
Số 2, ngách 924/37, đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

266 0111383904 CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 369
Số 2B, ngách 51, ngõ 47 phố Nam Dư, tổ 2, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TG31662 0378324938

267 0111384432 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC LAB 159 Phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0387929807

268 0111387377 CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG JEWELRY
Số 9A/59 phố Vĩnh Hưng, Tổ 16, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Q637G 0888855679

269 0111395346
CÔNG TY TNHH TM DV XNK THẾ VINH 
GROUP

Ô số 16 ngõ 124 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG31611 0967193000

270 0111396484
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH KHÔI 
FOOD

Số 9A, ngõ 467/118 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0972386326

271 0111397978 CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT LUẬT NAM SƠN
Số 29 Phố 407 Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0931463905

272 0111397985 CÔNG TY TNHH 4CORE TEK ENGINEERING
Số 2, ngõ 27, Phố Thanh Đàm, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0338277519

273 0111398178
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
PHẠM NHÁT PHẤT

Số 216 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0996 509 484

274 0111400878
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TUẤN THANH LÝ

Số 333 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0971919196

275 0111402674 CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM JEWELRY
Số 3, ngách 19, ngõ 64 đường Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0839392112

276 0111402681
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THÀNH ĐẠT 
THÁI BÌNH

Số 15A ngách 1/8, Ngõ 1 Phố Đại Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0912626240

277 0111404907
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
MINH LONG VN

Số 1 Ngách 50/36 Tân Khai, Tổ 23, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0865883980



278 0111410192
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 
BIMLINK

Số 09 ngõ 145 đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0869887227

279 0111411407 CÔNG TY TNHH TM&DV HANYIN
Số 37 Ngõ 141 phố Nam Dư, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0968866291

280 0111412778 CÔNG TY TNHH YẾN TRANG FOOD
Số nhà 46A, Ngõ 266, Phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG3167 0984479119

281 0111412785 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI B.ANH
Số 04, Ngõ 896/31 Đường Nguyễn Khoái, Tổ 19, Phường Vĩnh Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0904601117

282 0111415698
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI ĐỨC PHÚC CONSTRUCTION

Số nhà 56C ngõ 64 Đông Thiên, tổ 31, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG31693 0974312628

283 0111415715
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ DỊCH 
VỤ MẶT ĐẤT VIỆT NAM

Nhà số 4, ngách 37/35, ngõ 37 Phố Đại Đồng, Phường Vĩnh Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0332636178

284 0111415987
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI THẠNH LIÊU

Số 117 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0993 094 254

285 0111417744
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI KHANG PHẠM

Số 8 ngõ 196/4/6 Lĩnh Nam, Tổ 15, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Q6386G 0987596685

286 0111417751
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY 
DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Số 5, Ngõ 321/12/20 Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02439998288

287 0111420056
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH 
URBANCORE

Số 7 Ngõ 255/84 Đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0355208596

288 0111422335
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU GH-ARYA

Nhà B1 Số 89 ngõ 100 Nguyễn Văn Viên, Phường Vĩnh Hưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0983739009

289 0111422416
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÚC MINH KHÔI

Số 19, ngách 1/12, ngõ 1 Đại Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0989176167

290 0111422455
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI QUANG DUY

Số nhà 6B ngõ 107 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG31567 0382339968

291 0111422462
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH AN

Số 806 đường Nguyễn Khoái, Tổ 3, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0945381719

292 0111422487
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THÀNH TAX 
ADVISOR

Số 6/131 ngõ 670 đường Nguyễn Khoái, Tổ 8, Phường Vĩnh Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0941866111

293 0111424082 CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THÁI
Số 37 ngõ 37 đường Đại Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0949505686

294 0111428538 CÔNG TY TNHH H-COMMERCE GLOBAL
Số nhà 670, đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0328552894

295 0111431308
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ KV 
HÀ NỘI

Số nhà 12 ngõ 150/16 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0966674485

296 0111431347 CÔNG TY TNHH PHÚC LONG HÀ NỘI
Số 35 Ngách 150/26 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0982311935

297 0111433425
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN HƯNG

Số 37, ngõ 64, phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TG31574 0989012597

298 0111435817
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU HD VIỆT NAM 

Số 5, ngõ 14, phố Tân Khai , Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0961621791



299 0111435824
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
XNK VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRÚC ANH

Số 91 Thanh Đàm, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0984591195

300 0111435849 CÔNG TY TNHH G-XANH
Số 04, Ngõ 896/31, Tổ 19, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

032 6296683

301 0111439917 CÔNG TY TNHH GIA VIỆT V-LINK
Ô C43, Lô C khu tái định cư X4, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0377679883

302 0111439949
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
ĐỒNG HỶ PHÁT

Số 10 Ngách 23 Ngõ 37 Phố Đại Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0876688996

303 0111230182
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
DDM

279 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0868161070

304
0111238745-
001

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH 
TAMYA

465 Kim Ngưu

305 0111241850 CÔNG TY CỔ PHẦN HPARTNERS HOLDINGS
Số 75 đường Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0916421314

306 0111241868
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐẦU TƯ ÁNH DƯƠNG

Tầng 4, Số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0862147332

307 0111326328 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE TRUST
Tầng 3, Tòa văn phòng T26, khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 

0247105678

308 0111334431 CÔNG TY TNHH DUCTOAN
Số 51B Tổ 27, Ngõ 733 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0916735352

309 0111335192 CÔNG TY TNHH CHÂU KIM BẢO
Số 5 ngõ 292 đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

310 0111336573 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANMI
Số 3, ngõ 87 đường Tam Chinh, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0913227082

311 0111338387
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TING 
TING

Shophouse 06, Tòa T11, TTTM Times City, số 458 Minh Khai , Phường 
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0865338633

312 0111339944 CÔNG TY CỔ PHẦN SENTEK VIETNAM
Số nhà 25, ngõ 13, ngách 90/51 Lĩnh Nam, tổ 19, Phường Vĩnh Tuy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0904883061

313 0111340001
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 
HẢI NGUYỄN

Số 74B ngõ 139 Tam Trinh, Tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0962019312

314 0111344599
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH 
MEKONG

Số 244 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0913004217

315 0111344704
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHA KHOA 
LAVA IMPERIA

Shophouse B-TM-00-09 Imperia Sky Garden, số 423 đường Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0866097097

316 0111346518
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
NGUYÊN NGỌC

Tầng 15, tòa Century - Khu đô thị Times City, số 458 phố Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0888275006

317 0111348709
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 
LẮP CƠ ĐIỆN DUY ANH

29/17 đường Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0858481168

318 0111351444
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ VINH PHƯƠNG

Số 75A ngách 624/16, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0915867467

319 0111353882
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC SỰ KIỆN LÝ GIA 
168 

Số 7, ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam



320 0111353917 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HÒA HƯNG
Số 35 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0399904299

321 0111353931
CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI YBL 
VIỆT NAM

676 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam TG3169 0366554726

322 0111354420
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KÍNH QUANG 
HỌC ĐIỆN TỬ SHINEI HENGLONG

Tầng 4 số 505 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0221397482003
7467818

323 0111356435
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
THÀNH LONG PTL

Số 91 Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0941089235

324 0111356442
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NHẤT DUYÊN

53 Tổ 16A, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Q6341G 0886140466

325 0111356474
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI 389

Số 124,nghách 63/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0983368605

326 0111357848
CÔNG TY TNHH LUCA GOLD - VÀNG 
PHONG THUỶ

Số 289 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0798468888

327 0111357929 CÔNG TY TNHH YAMARI VIỆT NAM
Số 9 Ngõ 523/82/3 Phố Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0989649965

328 0111362238
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN 
THÔNG HỪNG ĐÔNG

Số 9, Ngách 90/54/13, Ngõ 13 Lĩnh Nam, Tổ 44F, Phường Vĩnh Tuy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0866449194

329 0111362284 CÔNG TY TNHH MQ LIGHTHOUSE
Tầng 4, Toà nhà Cửu Long Vina Hud, Số 536 đường Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0988466950

330 0111364933
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP HIỆP GOLD 99

Số 34 đường Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0971533075

331 0111364940 CÔNG TY TNHH TM&DV MẠNH TRUNG
Số 1, ngách 8, ngõ 156 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0834128999

332 0111366539
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ CÔNG NGHỆ CAO THỊNH PHÁT

Số 395 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0338013869

333 0111368254 CÔNG TY TNHH TACOGA TACOS Số 281 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0388530169

334 0111368261 CÔNG TY TNHH PMI GLOBAL CONSULTING 575 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0963800612

335 0111371088 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIGIS X 262 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0988016806

336 0111371137 CÔNG TY TNHH WORM STUDIO
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh 
Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0934475686

337 0111374995 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO HOÀNG PHÚC
Số 20 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0976815637

338 0111376671 CÔNG TY TNHH DDH
Số 38 Ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Tổ 44D, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TG31535 0934 613 058

339 0111376689
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI THỜI TRANG CÂY LEO

Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0988270825

340 0111376801 CÔNG TY TNHH MAES
Tầng 4, Số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0915294023

341 0111378171
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI 
TRƯỜNG BEECLEAN

45/203 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0976280692



342 0111381424 CÔNG TY TNHH S-COM GROUP
Số 33, Ngõ 254 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

343 0111381495
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 
ASIA CONNECT

Số 115 Trần Khát Chân, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

0985913734

344 0111384922
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH 
NGHIỆP HÀ NỘI

Tòa BMC, số 379, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0848905555

345 0111385330
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
THỊNH HƯNG THẾ

Số nhà 11, ngõ 121/39/2 đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0816596666

346 0111386687
CÔNG TY TNHH IM TECHNOLOGIES VIỆT 
NAM

75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

347 0111386768
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ĐÔNG 
A

Số nhà 24, Ngõ 139 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

TG31473 0981656925

348 0111389046 CÔNG TY TNHH SERVICE HOÀNG LONG VN
Số 15B, ngõ 184 đê Trần Khát Chân, tổ 26A, Phường Vĩnh Tuy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TG31352 0969969093

349 0111393275 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SOUR BEAN
Số nhà 129, ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0988937435

350 0111394913
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ LUXTECH

Số 54 Ngách 90 Ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TG31642 0397290663

351 0111394938
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
TUẤN BẢO THỊNH 

Số nhà 1A ngõ 61 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0932326458

352 0111396251
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ THIÊN MÃ

Tầng 2 Ki ốt 10A Tòa nhà GreenPearl, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh 
Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0979360520

353 0111397826 CÔNG TY TNHH TÂN CANH PHÁT
Số 33 ngách 61/7 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0912255554

354 0111399083 CÔNG TY TNHH GLOBAL SEAWAY
Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0325503040

355 0111400405
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN CHÂM CỨU 
HÀ NỘI

Số 2 nghách 230/22 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0965389369

356 0111400437
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOEI 
GROUP

Số nhà 12 ngõ 13/90/55 Lĩnh Nam ,tổ 44F, Phường Vĩnh Tuy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

0989529495

357 0111400469
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
CREAMAZING

Tầng 4, Trung tâm thương mại V+, Số 505 Phố Minh Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TG31476 0918669596

358 0111400483 CÔNG TY TNHH VCENT 529 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0986 275 505

359 0111404294
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FOCUS 
ON

Số 2B ngõ 325 phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0869175078

360 0111406037
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TÊ 
EUNSOO

Tầng 3, Trung tâm thương mại V+, số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh 
Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0936 205 892

361 0111406196
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HỒNG 
VIÊN CÁT

Tầng 2 SH10 Park 2 KĐT Vinhomes Times City, Phường Vĩnh Tuy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0907526666

362 0111409373
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY 
KHANG VIỆT

Số nhà 2 ngõ 325/69 Phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0979815652

363 0111409479
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN ĐỨC THỊNH

Số 20C, Hẻm 232/18 Vĩnh Tuy, Tổ 37A, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0979080005



364 0111409662
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI TỔNG HỢP 
THUẬN PHÁT

Số 33 ngách 105 ngõ 325 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0945452686

365 0111417180
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG 
NGHỆ NGUYÊN ANH

Số nhà 12B 64 Tổ 28B, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0976462060

366 0111418811
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ 
KIỆN TBC CONNECT

Tầng 2, tháp A, tòa nhà Helios Tower, số 75 Tam Trinh , Phường Vĩnh 
Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TG31634 0925734789

367 0111421564 CÔNG TY TNHH 4+1
Số 4, Ngõ 86, Đường Đê Trần Khát Chân, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0383883339

368 0111423995 CÔNG TY TNHH GUNO
Sàn thương mại OF-04, Tầng 2, Nhà T10, Khu đô thị Vinhomes Times 
City, số 458 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

0978310190

369 0111427076
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ VCERT

Số 94C, Tổ 15, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0877889899

370 0111428841
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HỒNG PHÁT HÀ NỘI

SH08 - Park 10 Khu đô thị Times City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

0964338816

371 0111431410
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI KHÁNH AN

Số 55 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 081 447 9999

372 0111432823 CÔNG TY TNHH AI WORK
Tầng 4 Tòa nhà Hòa Bình Green City, Số 505 Phố Minh Khai, Phường 
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0912349103

373 0111432862 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN QUÝ HOME
B203, tầng 2 tháp B - Tòa nhà Helios Tower - Số 75 Tam Trinh , 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0975663242

374 0111432887
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP 
VIỆT HƯNG

12 Ngách 22 Ngõ 230 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

0336168308

Người lập biểu Giám đốc

Lương Thị Phương Thảo Nguyễn Diễm Ngọc

Quận Hai Bà Trưng, ngày 18 tháng 5 năm 2026
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